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Phật giáo Việt Nam chưa bao giờ tách mình ra khỏi dòng chảy lịch sử mà uyển
chuyển thực hiện những sứ mệnh thời kỳ lịch sử đó tạo ra...

Phật giáo Việt Nam chưa bao giờ tách ra khỏi
dòng chảy lịch sử mà uyển chuyển thực hiện
những sứ mệnh gắn bó cùng dân tộc. Khi đất
nước nguy nan, người tu hành sẵn sàng “cởi áo cà
sa khoác chiến bào”, khi đất nước hòa bình, tăng,
ni tín đồ phật tử lại dốc sức hết mình vì sự nghiệp
an dân trong mọi mặt đời sống xã hội.

Tác giả: ThS Lê Thị Kiều Trinh

Tóm tắt: Trải qua bao thăng trầm cùng lịch sử dân tộc, vai trò của Phật giáo
Việt Nam trong vấn đề “phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an dân” là không thể
đong đếm. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, bài viết nói đến đề tài này.
Tuy nhiên, lý luận chung về nó lại chưa thực sự đầy đủ, khiến cho quá trình tìm
hiểu còn gặp nhiều khó khăn.

Rõ ràng việc phải xây dựng nên một khung lý thuyết là cần thiết, bởi lẽ: “Có lý
luận soi đường thì quần chúng hành động mới đúng đắn, mới phát triển được tài
năng và lực lượng vô cùng tận của mình”(1). Nếu như vấn đề “phụng đạo, yêu
nước, hộ quốc, an dân” của Phật giáo Việt Nam cũng có một hệ thống lý luận
chung, thì những nhận định, đánh giá càng sâu sắc và rõ ràng hơn.

Từ đó kịp thời tháo gỡ những mâu thuẫn có thể nảy sinh trong thời đại mới.
Chính vì vậy, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài này, với mong muốn đóng góp
một phần sức lực của mình để xây dựng nên khung lý thuyết, tập trung làm rõ
khái niệm, biểu hiện, và mối quan hệ giữa “phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an
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dân” của Phật giáo Việt Nam với nhà nước, dân tộc Việt Nam.

Từ khoá: Phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an dân, Phật giáo Việt Nam.

1. Khái lược chung

1.1. Khái niệm

Phụng đạo: nghĩa là phụng sự đạo pháp, phục vụ hết lòng những nguyên tắc
của tôn giáo. Trong phạm vi bài này, đạo pháp mà tác giả nói đến là Phật pháp.
Phụng đạo là phục vụ hết lòng những lời giáo huấn của đức Phật - một hệ thống
triết lý dựa trên nền tảng từ bi, trí tuệ có thể dẫn con người đến sự giác ngộ,
giúp con người thoát khỏi những đau khổ trong cuộc đời và hướng đến cuộc
sống hạnh phúc.

Trong kinh Hoa Nghiêm có một câu như sau: “phụng sự chúng sinh là cúng
dường chư phật”. Phụng sự là sự sống, điều động toàn bộ cuộc đời, tất cả thân
khẩu ý của một người tu đạo Bồ tát hạnh, điều này phù hợp với tính nhập thế
tích cực của Phật giáo nước ta (nhập thế là phải đi vào đời làm cho đời thêm
tươi sáng).

Cách hay nhất làm ta hạnh phúc chính là làm cho người khác hạnh phúc, không
thể hạnh phúc khi khiến ai đó đau khổ, phụng sự càng lớn thì an vui càng lớn,
sự khởi phát của phụng sự chính là sự khởi phát của Bồ đề tâm.

Trong bài thoại “Các phương diện nhập thế của Phật giáo Việt Nam”, Thượng
toạ Thích Nhật Từ đã cho biết việc dấn thân phụng sự nhân sinh chính là quay
về với cách mà đức Phật đã hành đạo. Đức Phật là tấm gương vĩ đại trong sự
nghiệp hoằng pháp lợi sinh của người tu sĩ.

Yêu nước: đó là những cảm xúc, tình cảm yêu thương hướng về quê hương, đất
nước, là sự tôn thờ được khắc sâu trong tim đối với sứ sở của mình. Quê hương
có thể chỉ là một vùng, nhưng thông thường thì khái niệm này gắn với khái niệm
đất nước. Lòng yêu nước biểu hiện ở hành động sẵn sàng đứng lên khi đất nước
gặp nguy nan.

Tại Việt Nam, lòng yêu nước là một truyền thống được truyền từ thế hệ này
sang thế hệ khác, trở thành sức mạnh vô giá mà dân tộc ta đã lập nên những
chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Hộ quốc: là giúp đỡ, bảo vệ tổ quốc. An dân là khiến cho nhân dân được an ổn.
Có thể hiểu “hộ quốc an dân” là sự cống hiến giúp đỡ bằng sức lực và trí tuệ để
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hộ trì đất nước, góp phần gìn giữ nền độc lập của tổ quốc, làm cho đất nước
phát triển tốt đẹp, giúp người dân có cuộc sống tự do, bình an, hạnh phúc. (2)

Một số ý kiến cho rằng, nguồn gốc “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam
xuất phát từ thuyết Duyên Khởi trong kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Phật Tự
Thuyết (Tiểu Bộ kinh I), nguyên lý Duyên Khởi đã được đức Thế Tôn tóm tắt như
sau:

“Do cái này có mặt nên cái kia có mặt.

Do cái này không có mặt nên cái kia không có mặt

Do cái này sinh nên cái kia sinh

Do cái này diệt nên cái kia diệt”.

Mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới tồn tại đều có mối liên hệ phổ biến, ràng
buộc, chi phối lẫn nhau cùng vận động và biến đổi không ngừng. Vì vậy, nguồn
gốc của “hộ quốc an dân” nếu như nói xuất phát từ Kinh Hoa Nghiêm không hề
sai, bởi lẽ điều này cũng hoàn toàn phù hợp với nguyên lý về mối liên hệ phổ
biến trong phép biện chứng duy vật của Triết học Mác – Lênin.

Như vậy, vấn đề “phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an dân” là hết lòng phục vụ
triết lý, những lời giáo huấn của đức Phật, nhưng gắn liền với yêu nước, bảo vệ
dân tộc, bảo vệ tổ quốc, mang lại an lành, hạnh phúc cho nhân dân. Tác giả cho
rằng, “phụng đạo” được đặt đầu tiên của vế “phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an
dân” là rộng nhất, có thể bao trùm ba vế sau. Bởi lẽ, “phụng đạo” sẽ mang lại
cho con người sự giác ngộ.

Khi con người giác ngộ và đạt được hạnh phúc, thế giới hòa bình, yêu thương
lẫn nhau thì những mâu thuẫn trong xã hội sẽ được giải quyết dễ dàng… Tuy
nhiên, để không sa vào biểu hiện “phụng đạo” thái quá và mất đi tính khách
quan của vấn đề, trong phạm vi bài viết, tác giả không nghiên cứu theo hướng
này.

[caption id="attachment_25721" align="aligncenter" width="800"]
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Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Hai và
hạng Ba cho các tập thể và cá nhân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đại hội
Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: Thống Nhất[/caption]

1.2   Sơ lược quá trình phát triển Phật giáo Việt Nam

Theo một số nghiên cứu, đạo Phật du nhập và phát triển tại nước ta thể hiện
qua 4 thời kỳ.

Thứ nhất: Từ khi du nhập cho đến thế kỷ X, mặc dù lúc này đất nước bị xâm
lược và đô hộ nhưng đạo Phật đã tạo ra những ảnh hưởng trong quần chúng
nhân dân, có sự chuẩn bị để bước vào giai đoạn mới.

Thứ hai: Phật giáo thời Đinh – Lê – Lý – Trần (từ thế kỷ X đến thế kỷ XV). Nước
ta bước vào kỷ nguyên độc lập, Phật giáo có sự phát triển mạnh mẽ và đạt tới
cực thịnh dưới triều nhà Trần. Đây cũng là thời kỳ xuất hiện Thiền phái Trúc lâm
Yên tử ở Việt Nam, được xem là dòng thiền thuần tuý và là nền móng đầu tiên
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cho thống nhất Phật giáo ở nước ta.

Thứ ba: Thời kỳ Lê Sơ cho đến nhà Nguyễn (thế kỷ XV đến thế kỷ XX), đạo Phật
có phần suy yếu do chế độ phong kiến Việt Nam lấy Nho giáo làm chỗ dựa cho
tư tưởng chính trị. Mặt khác, chính sách tiêu diệt văn hoá thâm độc của giặc
Minh khiến nước ta bị tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, Phật giáo vẫn giữ được gốc
rễ sâu bền, vẫn âm thầm phát triển trong lòng nhân dân.

Thời kỳ thứ tư: Phật giáo từ thế kỷ XX cho đến hiện nay. Những năm 30 của
thế kỷ XX, trước những biến đổi lớn về kinh tế, văn hoá, xã hội…phong trào
Chấn hhưng Phật giáo diễn ra ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Một số nhà
sư cùng nhân sĩ trí thức yêu nước sử dụng ngọn cờ Phật giáo để đoàn kết, tập
hợp lực lượng chống thực dân Pháp. Tuy chỉ kéo dài đến 1950 nhưng kết quả
của Phong trào này đã đưa Phật giáo đi vào hoạt động có Tổ chức.

Việc Tổng hội Phật giáo Việt Nam ra đời được coi là cuộc vận động thống nhất
Phật giáo đầu tiên về mặt tổ chức tại nước ta trong thế kỷ XX… Đến năm 1954,
khi đất nước bị chia làm hai miền thì Phật giáo cũng có sự khác nhau.

Tại Miền Bắc, Hội Phật giáo Thống Nhất Việt Nam thành lập với mục đích hoạt
động là: "Hòa hợp tăng sự, cư sĩ, các nhà nghiên cứu Phật học để hoằng dương
phật pháp, lợi lạc quần sinh, phụng sự tổ quốc và bảo vệ hòa bình", đóng góp
tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc, giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước, là bước chuyển quan trọng trong tiến
trình gắn bó với dân tộc của Phật giáo miền Bắc.

Tại Miền Nam, tình hình Phật giáo có những diễn biến phức tạp, ra đời nhiều tổ
chức hệ phái, gây nên bất đồng sâu sắc trong nội bộ và có lúc đi ngược lại
nguyện vọng của tăng ni, phật tử.

Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước hòa bình độc lập, thống nhất. Tháng
11/1981, Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo được long trọng tổ chức. Giáo
hội Phật giáo Việt Nam ra đời, thông qua Hiến chương, chương trình hành động
của giáo hội với đường hướng "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Đây là sự kiện cực kỳ quan trọng đáp ứng nguyện vọng tha thiết của tăng ni,
phật tử cả nước, tạo điều kiện phát triển hơn bao giờ hết cho Phật giáo, tạo ra
sức mạnh đoàn kết chính trong nội bộ Phật giáo, “Từ nay, chúng ta không còn
phân biệt phật tử miền Nam, phật tử miền Trung, phật tử miền Bắc. Chúng ta
chỉ gọi bằng một danh từ quý báu nhất thiêng liêng nhất là Phật tử Việt Nam".
Sự kiện này mở đường cho những hoạt động phật sự ý nghĩa, đóng góp quan
trọng trong quá trình đổi mới và xây dựng đất nước.
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2. Nội dung vấn đề “phụng đạo, yêu nước, hộ quốc,
an dân” của Phật giáo Việt Nam

2.1. Biểu hiện của vấn đề “phụng đạo, yêu nước, hộ
quốc, an dân”

Thứ nhất, phật tử nhận thức được chân lý Phật pháp, phát huy
giáo lý Phật đà để giáo lý đó sáng tỏ và trường tồn.

Trong Tụng phẩm III kinh Đại Bát Niết Bàn có đoạn: “Này các Tỷ-kheo, nay
những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải khéo
học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh
cửu, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người”.

Đây là một trong những lời dạy sau cùng của Đức Phật trước khi người nhập cõi
Niết Bàn, người nhấn mạnh trách nhiệm quan trọng của Phật tử là truyền bá
giáo lý của ngài đến chúng sinh, “phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”
, lấy họ là đối tượng phụng sự.

Chính người phật tử phải học hỏi, tu tập thực chứng Chính Pháp để đạt được trí
tuệ, khi thực chứng được Pháp, chúng ta mới có khả năng giải quyết những khổ
đau của chính mình, từ đó mới đi vào đời để phục vụ chúng sinh, truyền bá
được Chính Pháp, mong chúng sinh đều hưởng được pháp vị giải thoát.

Trong kinh Pháp Hoa ở Phẩm Phương Tiện, đức Thế Tôn nói: “Các đức Phật Thế
Tôn vì muốn cho chúng sinh ngộ nhập tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời”. Lý do
duy nhất để đạo pháp tồn tại đó là đức Phật và đệ tử của mình phải gắn liền
việc tu tập, giải thoát cho chính mình với việc giải thoát cho con người, mang lại
lợi lạc lâu dài cho quần chúng.

Chúng ta từng nghe đến câu “thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sinh”, có thể
nói câu này hàm chứa tư tưởng nhập thế của Đại Thừa, là niềm mong ước của
chư Phật – câu này chia làm hai vế, vế một là trên cầu thành phật, vế hai là
dưới hoá độ chúng sinh. Cứu giúp chúng sinh tức là thực tập Phật pháp và
ngược lại, cả hai có mối quan hệ nhân quả, vế một là quả, vế thứ hai là nhân,
không nhân sẽ không quả, có quả mới có nhân.

Thứ hai, Phật giáo Việt Nam luôn đặt sự tồn vong và phát triển
của mình trong sự tồn vong và phát triển chung của dân tộc.
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Phật giáo từ trong thực tiễn đã toát lên truyền thống yêu nước, gắn bó chặt chẽ
với dân tộc, với tổ quốc và nhân dân. Từ sau khi chiến thắng Bạch Đằng lịch sử
năm 938, chấm dứt 1.000 năm nô lệ của dân tộc ta, các thiền sư đã cùng triều
đình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược đó là tái thiết đất nước và đối phó với
các cuộc chiến tranh xâm lược.

Triều đại phong kiến Đinh, Lê, Lý, Trần đều rất coi trọng Phật giáo. Các vị thiền
sư đức cao vọng trọng được mời làm cố vấn với vai trò Quốc sư. Nhà sư Ngô
Chân Lưu được vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành phong làm Tăng Thống,
ban chức Quốc sư, ban hiệu Khuông Việt.

Qua Tràng kinh phát hiện tại Hoa Lư vào năm 1963, 1987 cho thấy, Thiền Sư
Khuông Việt có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn hoá dưới thời nhà Đinh. Đến
thời Tiền Lê, Thiền uyển tập anh có ghi lại: “Dưới triều vua Lê Đại Hành, sư (Ngô
Chân Lưu) đặc biệt được vua kính trọng, phàm việc quân quốc triều đình, sư đều
được tham dự”(3).

Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho
nhân dân, Thiền sư còn có đóng góp to lớn đối với hoạt động đối ngoại, góp
phần tạo lập mối quan hệ hoà hảo giữa hai nước Việt – Tống, giữ gìn biên cương
đất nước ta bình ổn suốt những năm cuối thế kỷ X, đầu thế XI.

Đến thời Tiền Lê, không thể không nhắc đến thiền sư Vạn Hạnh – người có nhiều
đóng góp to lớn cho việc mở ra triều đại nhà Lý. Ông có công giúp vua Lê Đại
Hành đánh tan giặc Tống, khi vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê vô đạo, Thiền sư
đã phò tá Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế và khuyên Lý Thái Tổ dời đô về Thăng
Long đặt nền móng vững chắc cho dân tộc ta.

Hoà Thượng Thích Mãn Giác viết trong cuốn “Vạn Hạnh, Kẻ Đi Qua Cầu Lịch Sử”
như sau: “Con đường Vạn Hạnh đi không phải là con đường lên núi làm một nhà
tu cô đơn khổ hạnh, cũng không phải con đường đưa Sư đến chỗ ngồi nhìn vách
quay lưng lại cuộc đời mà tu. Con đường Sư đi là con đường hành động với con
tim vô tư, vô cầu, với quyết ý dốc cả tâm can phò trợ những người khoan dung
được lòng dân có hoài bão làm cho dân cho nước thịnh trị”.

Trong thời kỳ này còn có rất nhiều thiền sư khác đóng góp vào công cuộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lúc này đạo pháp với dân tộc là một. Với ảnh hưởng
sâu sắc từ Phật giáo, nhà Lý thực thi chính sách dùng Chính Pháp để xây dựng
và bảo vệ thành quả độc lập tự chủ. Sang thời Trần, các vua Trần đều giỏi về
đạo Phật và có căn bản Phật học vững chắc.
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Thời đại Trần Nhân Tông là thời đại mà Phật giáo đạt tới hưng thịnh. Chính tại
vương triều này, từ năm 1258 đến 1288 quân và dân nhà Trần đã ba lần đánh
bại quân Mông – Nguyên xâm lược, bảo vệ vững chắc giang sơn, lãnh thổ.
Những nhà lãnh đạo lúc đó vừa giữ vai trò là người đứng đầu một nước, vừa có
tâm thế là một nhà lãnh tụ Phật giáo để đoàn kết toàn dân, tập trung năng lực
cũng như trí tuệ để bảo vệ đất nước.

Sau khi đánh bại quân Nguyên, ổn định xã tắc, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã
quyết chí xuất gia và sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền tác động
mạnh mẽ vào đời sống chính trị, văn hoá xã hội nước ta, tạo ra bản sắc Thiền
Tông Đại Việt, mở ra trang sử huy hoàng cho cả thời đại, phát huy cao độ tinh
thần nhập thế của Phật giáo.

Đến thời Lê Sơ, có một số nhận định rằng Phật giáo Việt Nam suy yếu. Tuy
nhiên, điều này là chưa khách quan vì “Thời Lê là thời đại Phật giáo Việt Nam
phát triển rầm rộ, do đối kháng lại với nền Phật giáo mà nhà Minh đưa qua..."
(4). Trong suốt 20 năm nước ta bị giặc Minh đô hộ hà khắc về chính trị, kinh tế,
chúng đã thi hành chính sách huỷ diệt độc ác về văn hoá.

Theo nghiên cứu của Giáo sư sử học Trần Quốc Vượng: “Vua Minh đã trực tiếp
ra mật lệnh cho bọn tướng xâm lăng khi tiến quân vào nước ta, thấy bất cứ
cuốn sách vở nào, gặp bất cứ tấm bia đá nào đều phải thiêu hủy, đập phá hết.
Tên tướng Trương Phụ lượm lặt hết các sách vở cổ kim của ta, đóng thùng chở
về Kim Lăng. Tháng 7 năm Mậu Tuất (1418), nhà Minh còn sai tiến sĩ Hạ Thì và
hành nhân Hạ Thanh sang tìm tòi và thu lượm tất cả những sách chép về lịch sử
và sự tích xưa nay do người Việt viết.

Năm 1419, nhà Minh lại cho người đem sách Khổng giáo, Đạo và Phật giáo của
Trung Quốc sang thay thế cho những sách trước kia chúng lấy đi. Chính sách
hủy diệt văn hóa thâm độc đó đã phá hoại gia tài văn hóa, tinh thần của dân
tộc ta không phải là ít. Nếu không, cái gia tài văn hóa, văn học tư tưởng thời Lý
Trần để lại sẽ phong phú biết chừng nào!”(5).

Nếu như, sau cuộc chiến tranh chống giặc Minh, tư tưởng Phật giáo sau khi đã
kết hợp với những yếu tố dân tộc không góp phần phát huy vai trò như một bức
tường thành kiên cố để giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, thì có khi nào, văn hoá
của ta trắng trơn suốt mấy trăm năm.

Sau này, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược,
nhiều tăng ni, phật tử sẵn sàng “cởi áo cà sa, khoác chiến bảo”, xả thân bảo vệ
cơ sở và cán bộ cách mạng. Hình ảnh Hoà Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu
chống lại chế độ Ngô Đình Diệm gây xúc động mạnh mẽ đến tất cả mọi tầng lớp
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nhân dân.

Và rất nhiều nhà sư đã hy sinh anh dũng cho nền độc lập của nước nhà như:
Hoà thượng Thích Nguyên Uyển (ông nuôi giấu cán bộ, trực tiếp tham gia lãnh
đạo phong trào cách mạng ở huyện Tiên Lãng, khi bị địch bắt và tra tấn dã
man, ông vẫn giữ một lòng kiên trung và hy sinh vào ngày 17/10/1951), Hoà
thượng Thích Thanh Lãng (ông hy sinh ngày 20/9/1952 và được Nhà nước công
nhật liệt sỹ năm 2005) …

Thứ ba, Giáo hội các cấp và tăng ni, phật tử tích cực tham gia
công tác bảo trợ an sinh xã hội.

Với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” và tinh thần nhập
thế, Phật giáo Việt Nam tích cực trợ giúp đối với những nhóm người bị yếu thế
trong xã hội, dễ bị tổn thương, góp phần chung tay với Đảng và Nhà nước nâng
cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, chung tay xây dựng phát triển
đất nước.

Trải qua 8 kỳ Đại hội Phật giáo, bắt đầu từ tháng 11 năm 1981, Phật giáo đã
đóng góp rất lớn và đạt được nhiều thành tựu trên lĩnh vực an sinh xã hội. Nếu
như ở nhiệm kỳ I (1981-1987) và nhiệm kỳ II (1987-1992), Giáo hội Phật giáo
Việt Nam mới thành lập, tình hình đất nước còn nhiều khó khăn, đời sống nhân
dân nói chung và đời sống tăng ni phật tử còn thiếu thốn nên công tác an sinh
xã hội có nhiều hạn chế.

[caption id="attachment_25722" align="aligncenter" width="688"]
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Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (thứ 2 từ trái sang), Chủ tịch HĐTS GHPGVN và
Hòa thượng Thích Lệ Trang (ngoài cùng bên phải), Trưởng BTS GHPGVN
Tp.HCM, tặng quà cho người dân nghèo trong chương trình "Xuân yêu thương
2023". (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)[/caption]

Thì đến nhiệm kỳ thứ VIII (2017-2022), tổng số kinh phí dành cho từ thiện xã hội
của Phật giáo đã đạt 7.133.000.281.000đ (Bảy nghìn một trăm ba mươi ba tỷ
hai trăm tám mươi mốt nghìn đồng).

Trong Toàn văn Báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022)
của Trung ương GHPGVN nêu rõ: Hiện nay, “trong toàn Giáo hội có 165 Tuệ Tĩnh
đường, 33 phòng khám Đông y châm cứu bấm huyệt, vật lý trị liệu và 10 phòng
khám Tây y, với 206 ương y, 40 bác sĩ đã khám và phát thuốc từ thiện cho hàng
trăm ngàn lượt bệnh nhân…

Có 120 lớp học tình thương với 5.678 em, 64 cơ sở nuôi dạy trẻ mẫu giáo bán
trú, trẻ mồ côi, khuyết tập đã được cơ quan chức năng cấp phép, 15 trung tâm
nuôi dưỡng 527 cụ già, neo đơn, 46 trung tâm nuôi dạy 1.429 trẻ mồ côi, trẻ em
chất độc màu da cam, 1 trung tâm phục hồi chức năng…”.

Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành và
Tăng Ni, Phật tử cả nước đã nỗ lực vận động tài chính vật phẩm cứu trợ đồng
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bào bị thiên tai, bão lụt, hỗ trợ đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc, vùng sâu
vùng xa…Tham gia phong trào phòng chống HIV/AIDS, thành lập cơ sở chăm
sóc người nhiễm bệnh, mở các văn phòng tư vấn sức khoẻ cho họ…

Khi đất nước trải qua dịch Covid-19, Tăng Ni, phật tử các chùa, cơ sở tu viện cả
nước luôn chia sẻ yêu thương, đóng góp nguồn lực không nhỏ trong công tác
phòng chống dịch.

Trên lĩnh vực tinh thần, hầu hết các chùa đều lập các đạo tràng, nhà sư tăng
cường thuyết pháp, giảng đạo lý nhà Phật… để phật tử hiểu được nhân quả, tu
nhân tích đức, làm nhiều điều thiện.

Thứ tư, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đức Phật đã dạy các đệ tử của mình rằng sức mạnh của giáo pháp nằm ở sự
đoàn kết, “Này các Tỳ kheo, ngày nào chư đệ tử còn hội họp, chung sống trong
tinh thần đoàn kết, làm việc trong tinh thần đoàn kết, giải tán trong tinh thần
đoàn kết, thì nhất định giáo pháp không thể suy đồi, mà trái lại còn mãi mãi
phồn thịnh”(6).

Phật giáo sớm hoà vào dòng chảy văn hoá dân tộc ta, luôn đồng hành cùng dân
tộc trên mọi chặng đường lịch sử. Đại hội Đại biểu thống nhất Phật giáo tổ chức
từ ngày 04-07/11/1981 tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) quy tụ 9 tổ chức Giáo hội để
thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) mở ra một bước tiến mới của
Phật giáo nước ta. Đặc biệt là trong vấn đề củng cố khối đại đoàn kết.

Lời mở đầu Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: “Trong hơn
hai ngàn năm hiện diện trên đất nước Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc, Đạo
Phật đã trở thành tôn giáo của dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ
nước, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, cũng như xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay, Phật giáo Việt
Nam luôn luôn là thành viên tin cậy và vững mạnh trong khối đại đoàn kết toàn
dân tộc”(7).

Trải qua 8 kỳ Đại hội và đạt được nhiều thành tựu Phật sự, GHPGVN thực sự là
ngôi nhà của đại đoàn kết, không chỉ kết nối chính những Tăng Ni, Phật tử của
tất cả các hệ phái Phật giáo mà còn là đóng góp sức mạnh to lớn của khối đại
đoàn kết toàn dân. Ban Tăng sự Trung ương đã thống kê số lượng Tăng Ni, Tự
viện dựa trên báo cáo của 63 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố như sau:

“- Tăng Ni: 54.973 Tăng Ni, gồm: 40.807 Bắc tông; 7.028 Nam tông Khmer,
1.754 Nam tông kinh (1.100 chư Tăng, 654 Tu nữ); 5.384 Khất sĩ.
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- Tự viện: 18.544 Tự viện (15.871 Tự viện Bắc Tông; 462 chùa Nam Tông
Khmer, 45 Salate; 106 chùa Nam tông Kinh; 541 Tịnh xá, 467 Tịnh Thất, 998
Niệm Phật đường, 54 Tự viện Phật giáo Người Hoa).

- Tín đồ: Khoảng 60% /99.000.000 dân số”(8).

GHPGVN luôn là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, luôn coi
công tác từ thiện, an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bởi lẽ
thông qua đó thúc đẩy việc tập hợp, đoàn kết cộng đồng, đoàn kết các dân tộc
và tôn giáo.

Không chỉ củng cố khối đại đoàn kết trong nước, mà GHPGVN còn đẩy mạnh
hoạt động đối ngoại, quan hệ quốc tế, làm sâu sắc mối quan hệ với cộng đồng
Phật giáo thế giới. Chủ động tích cực tham gia với tư cách là thành viên của các
Tổ chức Phật giáo quốc tế và thường xuyên trao đổi những thành tựu nghiên
cứu phật học.

Đặc biệt, GHPGVN đã đăng cai và tổ chức thành công 3 kỳ Đại lễ Vesak Liên
Hợp Quốc vào năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình với sự tham
dự của 74 quốc gia và vùng lãnh thổ; năm 2014 tại chùa Bái Đính (Ninh Bình)
với sự tham dự của 95 quốc gia và vùng lãnh thổ; năm 2019 tại chùa Tam Chúc
(Hà Nam) với sự tham dự của 112 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với những thành tựu Phật sự như vậy, GHPGVN không chỉ khẳng định vai trò của
mình trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc mà còn khẳng định vị thế chủ động
trong hội nhập quốc tế.

2.2. Mối quan hệ giữa “phụng đạo, yêu nước, hộ quốc,
an dân” của Phật giáo Việt Nam và Nhà nước.

Trước tiên ta cần nhắc lại, Phật giáo là một tôn giáo. Khi một tôn giáo ra đời và
hình thành ở một quốc gia, thì thường dựa theo chính thể ở quốc gia đó.
Mối quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo diễn ra hai quá trình, quá trình từ trên
xuống là chính trị hoá tôn giáo và quá trình từ dưới lên là tôn giáo hoá chính trị.

Tại một số quốc gia, tôn giáo được sử dụng cho các mục tiêu chính trị và chính
trị cũng trở thành công cụ để thực hành tôn giáo, không có loại trừ lẫn nhau, dù
con đường ở mỗi nước là khác nhau. Do điều kiện lịch sử và hoàn cảnh của mỗi
nước nên quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo khó theo mô hình có sẵn, nhưng
dựa trên nguyên tắc cơ bản sau: xây dựng nhà nước thế tục (quyền lực nhà
nước trung lập về vấn đề tôn giáo), thực hiện khoan dung tôn giáo, đảm bảo
dân chủ và bình đẳng giữa các tôn giáo.
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Từ trước đến nay tôn giáo tồn tại khách quan. Tuy nhiên, khi nhà nước xây dựng
hệ thống pháp luật thì sẽ ảnh hưởng đến chuẩn mực tôn giáo. Nếu một tôn giáo
có tư tưởng quan điểm không phù hợp, tác động xấu đến xã hội hiện tại thì
pháp luật sẽ điều chỉnh hay kìm hãm tính tiêu cực đó. Pháp luật góp phần tạo
điều kiện cho tôn giáo phát triển và các quy phạm tôn giáo vận hành có hiệu
quả.

Mặt khác, những tín điều, giáo lý hầu hết là khuyên con người hướng thiện, góp
phần xây dựng tình đoàn kết, điều này hỗ trợ hoàn thiện pháp luật và khi các
tín đồ của tôn giáo thực hiện theo những tín điều này thì phần nào giúp cho xã
hội ổn định, phát triển. Như vậy, nhờ quy phạm tôn giáo mà công việc quản lý
xã hội của pháp luật cũng thuận lợi hơn, san sẻ một phần “gánh nặng” cho nhà
nước và hệ thống pháp luật.

Xin mượn lời của cố thiền sư Thích Vạn Hạnh để làm rõ quan hệ này: “Bên tôn
giáo có thể đóng góp tuệ giác và nhắc chừng về chiều hướng tâm linh đạo đức
trong cả hai ngành lập pháp và hành pháp, bên chính trị có thể đóng góp ý kiến
về sự suy thoái đạo đức trong tôn giáo và sự lạm dụng giáo quyền trong việc
tìm cầu danh lợi và quyền bính, và yểm trợ cho tôn giáo trong những công tác
giáo dục đạo đức và thực tập đưa tới lành mạnh hóa xã hội”.

Từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy vận mệnh dân tộc tác động sâu
sắc tới vận mệnh tôn giáo và sự phát triển tôn giáo có ảnh hưởng đến dân tộc.
Người luôn hướng tôn giáo vào cuộc đấu tranh giành tự do của dân tộc ta.

Bởi vì Tổ quốc độc lập thì tôn giáo mới tự do, dù tôn giáo có thể khác nhau,
nhưng đã là người Việt Nam thì ai cũng có lòng yêu nước dù ít hay nhiều. “Đảng
Cộng sản chẳng những không tiêu diệt tôn giáo, mà còn bảo hộ tôn giáo. Đảng
Cộng sản chỉ tiêu diệt tội ác người bóc lột người”(9) nếu các tôn giáo chủ trương
tiêu trừ các tộc ác đối với loài người.

Ngày 10-5-1958 khi trả lời câu hỏi của cử tri Hà Nội: “Tiến lên chủ nghĩa xã hội
thì tôn giáo có bị hạn chế không”. Hồ Chí Minh trả lời rõ: “Không. Ở các nước xã
hội chủ nghĩa, tín ngưỡng hoàn toàn tự do. Ở Việt Nam ta cũng vậy”(10). Đối
với Phật giáo, người cũng khẳng định: “Phật giáo với dân tộc Việt Nam như hình
với bóng, tuy hai mà một”.

Quay trở lại vấn đề, nhà nghiên cứu sử học Trần Văn Giàu ghi nhận: “Bình minh
lịch sử dân tộc ta cũng gắn liền với Phật giáo”. Giáo lý từ bi, trí tuệ của đạo Phật
đã hoà quyện với tinh thần nhân văn của truyền thống văn hoá Việt, tạo nên
một sức sống mới cho dân tộc Việt Nam nói chung và Phật giáo nói riêng.
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Tại sao lại là đồng hành, bởi lẽ Phật giáo Việt Nam không nằm ngoài dân tộc, an
nguy của dân tộc chính là an nguy của Phật giáo. Nguyên lý Duyên Khởi trong
kinh Hoa Nghiêm cho ta hiểu, không ai có thể tách biệt mình ra khỏi các mối
quan hệ khác, nên cần có một cái nhìn bao dung với thế giới hiện hữu, cùng
nhau xây dựng một đời sống hạnh phúc, an vui. Vì thế, khi đất nước cần, Phật tử
sẵn sàng gánh vác việc non sông đất nước.

Thật khó có một công trình đánh giá hết vai trò và tầm ảnh hưởng của đạo Phật
trên mảnh đất thấm đẫm máu xương này. Cố đại lão Hoà thượng Thích Trí Thủ
đã nói: “Những gì tôi làm cho Dân tộc chính là làm cho Đạo pháp; những gì tôi
làm cho Đạo pháp cũng chính là làm cho Dân tộc”.

Mặt khác, Nhà nước luôn tôn trọng, bảo hộ và tạo điều kiện cho Phật giáo phát
triển. Thời Lý- Trần, Nhà vua và hoàng tộc sùng Phật, nhiều đường lối chính
sách có sự tham gia của của trí thức Phật giáo, cho nên đường lối chính trị thời
kỳ nay mang đậm tinh thần khoan dung của đạo Phật, sức mạnh của triều đại
không nằm ở sự chuyên quyền của người đứng đầu, hay bạo lực chuyên chế của
nhà nước mà nằm ở trí tuệ và đạo đức của người cầm quyền.

Giáo hội, chùa chiền thời kỳ này... đều được bảo hộ và đạt tới đỉnh cao của sự
phát triển. Cho đến hiện tại, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, ban hành chủ
trương chính sách tạo điều kiện cho Tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng
hoạt động, phát triển theo đúng tôn chỉ mục đích và Hiến pháp, pháp luật. Nhờ
đó, tín đồ Phật giáo tăng lên không ngừng với nhiều thành tựu trong hoạt động
phật sự.

Trong Diễn văn kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 - 07/11/2021),
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN khẳng định:
“chặng đường 40 năm trưởng thành, phát triển, hội nhập cùng đất nước, chưa
bao giờ Phật giáo Việt Nam có được tiền đồ như ngày nay ở trong nước và trên
thế giới”

Mặt khác, mối quan hệ này không bao giờ có sự tranh chấp giữa giáo quyền và
thế quyền, ngay cả khi những nhà Phật giáo trực tiếp tham gia chính trị, có đầy
đủ quyền uy và điều kiện cần thiết. Các thiền sư không tham dự sâu vào bộ
máy quyền lực, cũng không giữ một vị trí chính thức nào trong đó, kết thúc
công việc lại lui về chùa như thiền sư Khuông Việt, thiền sư Vạn Hạnh…

Có nhiều vị vua say mê học Phật nhưng họ luôn phân biệt khi ở vị thế là một
ông vua hay một vị Phật. Khi làm vua, làm tướng thì hết mình vì dân vì nước,
nhưng khi thấy vai trò của mình đã hết lại sẵn sàng từ bỏ để chuyên tâm tu
thiền như vua Lý Thái Tổ, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông…
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Như vậy, Phật giáo Việt Nam với tinh thần “phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an
dân” có mối liên hệ chặt chẽ với Nhà nước. Mục đích cao cả của Phật giáo là giải
thoát chúng sinh. Tuy nhiên, Phật giáo muốn tồn tại thì lại phải hướng đến giải
quyết những vấn đề thiết thực của cuộc sống chứ không dừng ở ở lý thuyết cao
siêu. Nhà nước tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển ổn định, vững mạnh, tiếp
thu những tư tưởng nhân văn của Phật giáo vào xây dựng đất nước, củng cố
khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

3. Kết luận

Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, “phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an dân” của
Phật giáo Việt Nam luôn là vấn đề quan trọng đối với đất nước ta. Người Phật tử
không chỉ thực hiện nhiệm vụ học tập và phát huy chân lý Phật pháp, mà họ
còn là những người dân có tinh thần yêu nước, luôn đặt sự tồn vong, phát triển
của mình trong sự tồn vong và phát triển chung của dân tộc.

Phật giáo Việt Nam chưa bao giờ tách mình ra khỏi dòng chảy lịch sử mà uyển
chuyển thực hiện những sứ mệnh thời kỳ lịch sử đó tạo ra. Khi đất nước nguy
nan, họ sẵn sàng “cởi áo cà sa khoác chiến bào”, khi đất nước hoà bình, lại hết
mình vì sự nghiệp an dân, chung tay xoa dịu những bất hạnh còn hiện hữu.

Trong khuôn khổ có hạn, bài viết không thể đề cập đến mọi khía cạnh, giải
quyết mọi vấn đề nhưng cũng góp phần làm rõ một số nội dung cơ bản sau:
Trình bày có hệ thống từ khái niệm, biểu hiện, mối quan hệ giữa “phụng đạo,
yêu nước, hộ quốc, an dân” của Phật giáo Việt Nam và Nhà nước. Những nhận
định này xuất phát từ thực tiễn lịch sử và được kiểm chứng trong lịch sử.

Nhận thức đầy đủ, sâu sắc vấn đề trên là cơ sở để khẳng định vai trò và tầm
quan trọng của Phật giáo đối với dân tộc ta, góp phần nâng cao hiệu quả nghiên
cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo và xây dựng mối quan hệ bền chắc giữa Phật
giáo Việt Nam với Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.

Tác giả: ThS. Lê Thị Kiều Trinh ***
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